
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh TCTL ĐTB Tổng TC Xếp loại Ngành HB KKHT
1 17020790 Nguyễn Mạnh Hùng 18/05/1999 Nam Nam Định 122 3.88 121 Xuất sắc CNTT_Chuẩn Đạt

2 17020074 Phạm Mạnh Tuấn 22/01/1999 Nam Hải Dương 120 3.88 120 Xuất sắc CNKT CĐT Đạt

3 17021185 Nguyễn Tiến Đạt 15/03/1999 Nam Nam Định 122 3.78 121 Xuất sắc KHMT Đạt

4 17020701 Trần Tiến Đức 12/03/1997 Nam Thái Bình 121 3.72 121 Xuất sắc CNTT_Chuẩn Đạt

5 17020159 Phùng Hoài Nam 18/02/1991 Nam Hà Nội 142 3.68 141 Xuất sắc KTMT Đạt

6 17020759 Phí Xuân Hoàn 22/01/1999 Nam Phú Thọ 121 3.67 121 Xuất sắc CNTT_Chuẩn Đạt

7 17021188 Phạm Thị Hà 08/08/1999 Nữ Thanh Hóa 121 3.67 121 Xuất sắc CNKTĐT,TT Đạt

8 17020954 Nguyễn Văn Phong 09/11/1999 Nam Bắc Giang 121 3.65 121 Xuất sắc CNTT_Chuẩn Đạt

9 17020618 Nguyễn Hoàng Minh Công 15/08/1999 Nam Hà Nội 120 3.63 120 Xuất sắc CNTT_TTNB Đạt

10 17020482 Hoàng Thị Thu Tính 06/05/1999 Nữ Hưng Yên 121 3.62 121 Xuất sắc CNKTĐT,TT Đạt


